[bookmark: _Toc142149572][bookmark: _Toc155342975][bookmark: _GoBack]297. XÉT XỬ SƠ THẨM DÂN SỰ, giải quyết vụ án dân sự ở cấp thấp nhất (cấp sơ thẩm) tại một Toà án có thẩm quyền. 
XXSTDS được hiểu theo các phương diện khác nhau. Ở phương diện thứ nhất, XXSTDS là thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Toà án cấp sơ thẩm. Xét xử sơ thẩm bắt đầu từ khởi kiện, thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử và phiên toà xét xử vụ án dân sự. Ở phương diện thứ hai, XXSTDS được hiểu là một giai đoạn của quá trình tố tụng dân sự, bao gồm các hoạt động như chuẩn bị khai mạc phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự, thủ tục bắt đầu phiên toà sơ thẩm, tranh tụng tại phiên toà, nghị án và tuyên án. Ở phương diện thứ ba, XXSTDS được hiểu là một cấp xét xử (cấp sơ thẩm) và đây là cấp xét xử đầu tiên trong hai cấp xét xử. Xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm là thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử, trong đó xét xử sơ thẩm là việc xét xử lần thứ nhất (cấp thứ nhất) do Toà án có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. Tất cả các vụ án dân sự được đưa ra xét xử đều phải trải qua xét xử ở cấp sơ thẩm. Ở phương diện thứ tư, XXSTDS được hiểu là một chế định pháp luật (chế định sơ thẩm) của pháp luật tố tụng dân sự. Theo đó, XXSTDS là tập hợp các quy định pháp luật về trình tự; thủ tục; phạm vi; thẩm quyền; về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; về các khía cạnh chuyên biệt như chứng minh, chứng cứ, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí, lệ phí, chi phí tố tụng khác, cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, thời hạn… 
Toà dân sự thuộc Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng. 
Đối với Toà án nhân dân cấp huyện, các tranh chấp thuộc thẩm quyền XXSTDS rất đa dạng, có thể kể đến như: tranh chấp quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân; tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; tranh chấp về thừa kế tài sản; tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh trừ trường hợp đã được giải quyết trong vụ án hành chính; tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước; tranh chấp đất đai, tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng; tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí; tranh chấp về kết quả đấu giá tài sản; tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu; tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án; các tranh chấp liên quan đến kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức với nhau đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa người chưa phải thành viên của công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; tranh chấp giữa các công ty thành viên; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty…
Toà án nhân cấp tỉnh tiến hành XXSTDS đối với các tranh chấp thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động nhưng không thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện khi xét xử sơ thẩm. 
Điểm đáng lưu ý, các nguyên đơn, người yêu cầu cũng có quyền lựa chọn Toà án nhân dân để XXSTDS đối với các tranh chấp thuộc thẩm quyền Toà án nhưng không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì có quyền yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản để giải quyết; Toà án nơi có trụ sở của chi nhánh hoặc nơi có trụ sở chính của tổ chức nếu tranh chấp liên quan đến tổ chức có chi nhánh này; Toà án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở chính giải quyết khi liên quan đến tranh chấp cấp dưỡng mà bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam; Toà án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra sự việc gây thiệt hại khi liên quan đến tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng… Cho phép các nguyên đơn được lựa chọn Toà án XXSTDS trong các trường hợp riêng biệt sẽ đảm bảo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể một cách kịp thời. 
Hội đồng xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Hiện nay, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam có quy định về thủ tục rút gọn thì nếu XXSTDS theo thủ tục này chỉ cần một thẩm phán tiến hành, không cần có sự tham gia của hai hội thẩm nhân dân. Bên cạnh đó, pháp luật cũng có những yêu cầu riêng dành cho thành phần của hội thẩm nhân dân như nếu có đương sự là người chưa thành niên thì phải có hội thẩm là người công tác tại Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. Yêu cầu này đảm bảo các hội thẩm là những cá nhân nắm rõ và có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự đặc thù này. Trường hợp đương sự trong vụ án lao động thì hội thẩm phải là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động. Giữa các quốc gia có thể có những điểm khác biệt trong quy định riêng nhưng cơ bản, các quốc gia hiện nay đều thống nhất nguyên tắc bảo vệ tốt nhất các quyền, lợi ích cho mọi chủ thể trong xã hội, trong đó đương nhiên có các quyền, lợi ích của chủ thể trong các tranh chấp giải quyết tại Toà án theo XXSTDS.
Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục do pháp luật quy định. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do pháp luật quy định thì có hiệu lực pháp luật. Bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của pháp luật thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
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